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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tỉ lệ
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Sự biến đổi của chất
- Nêu được một số ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.
- Nêu được một số ví dụ về hỗn hợp và dung dịch
- Biết cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp, dung dịch                             
- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	2

	
	Câu số
	1
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	
	2,0

	2. Sử dụng năng lượng
- Nêu được ví dụ về hoạt động và biến đổi vị trí, hình dạng, nhiệt độ.. cần năng lượng.
- Kể tên một số nguồn năng lượng và công dụng của chúng trong đời sống và sản xuất.
- Nêu được một số biện pháp phòng chống cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng.
- Ứng dụng năng lượng mặt trời, gió, nước chảy… trong đời sống và sản xuất.
- Sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, chất đốt.
- Lắp mạch điện thắp sáng đơn giản.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1
	3

	
	Câu số
	2
	
	5
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,0
	3,0

	3. Sự sinh sản của thực vật, động vật
- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

- Nêu được điều kiện nảy mầm của hạt.

- Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ
- Kể được một số động vật đẻ trứng và đẻ con.
- Nêu ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
- Sự sinh sản của côn trùng, ếch.
- Vận dụng một số kiến thức về sự sinh sản của động vật đẻ trứng trong việc tiêu diệt những con vật có hại cho sức khỏe, cuộc sống của con người
	Số câu
	

	
	1
	
	

	

	
	
1
	
1
	
1
	
2

	
	Câu số
	
	
	6
	
	
	
	
	9
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	1,0
	2,0

	4. Môi trường và tài nguyên 
- Nêu được một số ví dụ về môi trường và tài nguyên
- Nêu được một số ví dụ về ích lợi của tài nguyên thiên nhiên
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	5. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
- Nhận biết môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.
- Nhận biết tác động của con người đối với môi trường và tài nguyên - Phân biệt được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường.thiên nhiên
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	3
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	1
	6
	3
	9

	
	Số điểm
	3,0
	3,0
	3,0
	1,0
	6,0
	4,0
	10



